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1. Mở đầu

Thể chế công hữu (công hữu với tư cách một thể chế) là một vấn đề quan trọng của khoa học xã hội, có quan hệ trực tiếp đến nhận thức về sở hữu, quan hệ sản xuất và con đường phát triển xã hội. Đây không chỉ là vấn đề có sự khác biệt trong nhận thức giữa những người mác-xít và phi mác-xít mà ngay trong quá trình nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin cũng còn có những cách lý giải khác nhau. Đặc biệt, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội cho thấy việc nhận thức và xác lập vai trò của công hữu có quan hệ chặt chẽ với cách hiểu về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của quan hệ sản xuất và điều kiện lịch sử - cụ thể của mỗi quốc gia.

Các nghiên cứu và tranh luận về công hữu chủ yếu được tiếp cận từ quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, vai trò của sở hữu tư liệu sản xuất trong việc xác định tính chất của một hình thái kinh tế - xã hội, cũng như từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đó, có quan điểm cho rằng những điều chỉnh về chế độ sở hữu và việc thừa nhận nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin; nhưng cũng có quan điểm xem đó là sự xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự khác biệt này, ở một mức độ nhất định, có liên quan đến việc chưa phân biệt đầy đủ công hữu với tư cách là mục tiêu gắn với một trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất và công hữu với tư cách là phương tiện được sử dụng trong những điều kiện lịch sử - cụ thể. Vì vậy, việc tiếp tục làm rõ nội hàm của thể chế công hữu và điều kiện tồn tại của nó vẫn có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Trên cơ sở đó, bài viết tập trung luận giải thể chế công hữu theo cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác - Lênin; làm rõ mối quan hệ giữa công hữu với sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; phân biệt công hữu trong khuôn khổ một quốc gia với công hữu xét trong sự phát triển của hình thái kinh tế - xã hội; đồng thời phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua đó, bài viết góp phần làm rõ hơn cách nhận thức và vận dụng thể chế công hữu trong những điều kiện lịch sử - cụ thể.

Về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: bài viết sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, trước hết là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Trên cơ sở nghiên cứu các quan điểm của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin và những luận giải về thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bài viết sử dụng chủ yếu các phương pháp phân tích - tổng hợp, lôgíc - lịch sử, khái quát hóa và đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn để làm rõ nội hàm, điều kiện tồn tại và vai trò của thể chế công hữu trong quá trình phát triển xã hội.

2. Thể chế  

Để hiểu về thể chế công hữu chúng ta cần làm rõ khái niệm thể chế. Nguyên lý liên hệ phổ biến của phép biện chứng cho rằng, mọi sự vật, hiện tượng không tồn tại biệt lập mà nằm trong một hệ thống liên hệ hữu cơ, là một bộ phận của toàn thể, và chỉ có ý nghĩa khi xét trong mối quan hệ với cái toàn thể. Quan niệm biện chứng duy tâm theo trường phái khách quan cũng như chủ quan cho rằng đó là thuộc tính vốn có của thế giới tinh thần. Ngược lại, quan niệm biện chứng duy vật cho rằng liên hệ phổ biến đó là thuộc tính của thế giới vật chất còn tinh thần, ý thức là sản phẩm của thế giới đó; tinh thần, ý thức phản ánh thế giới vật chất nên nếu muốn phản ánh đúng tất yếu cũng có thuộc tính liên hệ phổ biến. Liên hệ phổ biến theo quan niệm biện chứng duy vật có bốn đặc tính sau: Một là, tính khách quan (theo đó liên hệ là cái vốn có của sự vật, không phụ thuộc vào ý thức); hai là, tính phổ biến (theo đó, liên hệ diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy); ba là, tính đa dạng (theo đó có các loại mối liên hệ khác nhau như bên trong - bên ngoài, trực tiếp - gián tiếp, chủ yếu - thứ yếu, cơ bản - không cơ bản, v.v..); bốn là, tính biến đổi (theo đó, các mối liên hệ luôn ở trong quá trình vận động của sự vật trong xu thế phát triển). Những đặc điểm đó của liên hệ phổ biến khiến cho khi nhìn nhận một sự vật cụ thể chẳng những phải có quan điểm toàn diện nghĩa là khi xem xét sự vật, cần bao quát tất cả các mặt, các mối liên hệ của nó tránh cách nhìn phiến diện, một chiều mà còn phải có quan điểm lịch sử - cụ thể tức là cần phân tích sự vật trong không gian, thời gian và bối cảnh cụ thể mà nó tồn tại. Cách tiếp cận về thể chế của bài viết này dựa trên quan niệm biện chứng duy vật về liên hệ. Trong thế giới vật chất từ thế giới vi mô đến thế giới vĩ mô, từ thế giới vô cơ đến thế giới hữu cơ, từ thế giới sinh vật nói chung đến xã hội loài người đều có mối liên hệ phổ biến khách quan như đã chỉ ra. 
Vì mối liên hệ được hiểu như trên cho nên có thể quan niệm rằng thể chế là mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng cũng như giữa các bộ phận cấu thành nên chúng.
Có thể nói, liên hệ phổ biến thể hiện trong quan hệ cụ thể giữa các sự vật, hiện tượng cũng như bên trong của chúng chính là thể chế tồn tại một cách khách quan là cơ sở nhận thức hình thành nên thể chế chủ quan của loài người. Về nguyên tắc, muốn nhận thức đúng về các mối quan hệ đó thì thể chế được nhận thức phải phù hợp với thể chế tồn tại khách quan. Tuy nhiên, khi phản ánh những thể chế đó, mức độ đúng, sai không chỉ bị giới hạn ở trình độ nhận thức chủ thể phản ánh mà còn phụ thuộc vào lợi ích của chủ thể nhận thức. Lợi ích của chủ thể nhận thức chi phối nhiều hơn khi phản ánh về xã hội. Có thể vì lẽ đó mà cho đến nay khi nói đến thể chế các học giả phần lớn cho rằng thể chế chỉ thuộc về xã hội và các lĩnh vực của nó nhất là từ khi xã hội hình thành giai cấp và tồn tại với nghĩa hẹp là các quốc gia. 

Xã hội loài người được hiểu một cách duy vật biện chứng cũng chỉ đến C.Mác và Ph.Ăngghen mới được chỉ ra có tính thuyết phục. Với một định nghĩa bằng cách chỉ ra bản chất. Theo các ông, đó là: “Lịch sử (xã hội-người viết giải thích) chẳng qua chỉ là hoạt động của con người theo đuổi mục đích (Lợi ích được nhận thức -người viết giải thích) của bản thân mình.”
. Ở đó, trong lịch sử phát triển của loài người thì ăn, ở và mặc là những nhu cầu sơ khai đầu tiên cần tìm kiếm lợi ích tương ứng để thỏa mãn. Trong một một giai đoạn lịch sử cụ thể xã hội được hiểu là hình thái kinh tế - xã hội, ở đó, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng. Ở đây, thể chế xã hội hiểu chung nhất chính là mối quan hệ giữa ba bộ phận này theo cách hiểu của C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ phân tích trên có thể coi thể chế xã hội là quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nên nó. Theo đó, trong những không, thời gian nhất định các chủ thể trong xã hội, nhất là những chủ thể nắm quyền lực chi phối sẽ xây dựng các thể chế cụ thế với tư cách là những quy định, những chuẩn mực xác định phương thức hình thành, tồn tại, phát triển và cơ chế vận hành của các thành phần cấu thành theo một trật tự khuôn mẫu nhất định.
Theo những lát cắt khác của cấu trúc xã hội thì có lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... Vì vậy, sẽ có các loại thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế văn hóa… cũng như giao thoa giữa chúng. Ở đây, thể chế chính trị có thể hiểu là mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nên đời sống chính trị. Tính khách quan của các thể chế là có sở để các chủ thể chính trị, nhất là các chủ thể chính trị nắm quyền lực trong xã hội xây dựng nên các thể chế cụ thể căn cứ vào lợi ích cũng như trình độ nhận thức của các chủ thể ở một không, thời gian nhất định. Theo đó, thể chế thường biểu hiện ra thành các hệ thống các quy định, các giá trị, các chuẩn mực xác định cách thức tổ chức, phương thức vận hành của đời sống chính trị xã hội trong một giai đoạn xác định và các chủ thể tham gia vào đời sống chính trị đó mà cốt lõi là nhà nước.

3. Về một số điểm cần lưu ý về thể chế công hữu trong chủ nghĩa Mác-Lênin
Thông qua việc khảo sát một số công trình viết về chủ nghĩa xã hội hiện thực chúng tôi nhận thấy khi nhìn nhận về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở quốc gia này hay quốc gia khác có tác giả cho rằng đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác song lại có tác giả cho rằng đó là sự xa rời chủ nghĩa Mác. Nếu không tính tới những quan điểm của kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lênin tìm mọi cách xuyên tạc, phủ định quan điểm đúng đắn đó thì một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình hình đó là do các tác giả có sự lẫn lộn giữa phương diện phương tiện và phương diện mục tiêu trong quan niệm về công hữu - tiêu chí quyết định để xác định hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa.  

Thứ nhất, cả C.Mác và sau này Lênin đều cho rằng sự vận động của xã hội loài người sẽ tất yếu dẫn đến sự xuất hiện một xã hội mới là xã hội cộng sản chủ nghĩa. Ở đó, khi hoàn thành sẽ không có thị trường và chỉ có một hình thức sở hữu duy nhất là công hữu. Xã hội cộng sản chủ nghĩa có hai giai đoạn, giai đoạn thấp gọi là xã hội chủ nghĩa, giai đoạn cao là cộng sản chủ nghĩa. Trong sử dụng thuật ngữ có lúc các Ông dùng thuật ngữ cộng sản chủ nghĩa để chỉ chung cho cả hai giai đoạn có lúc dùng thuật ngữ này để chỉ giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội này. 
Thứ hai, sự xuất hiện xã hội xã hội chủ nghĩa là do sự vận động tất yếu của sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định sự ra đời các xã hội tiến bộ hơn cũng chính là quan niệm thống nhất của các nhà Mác-xít sau này.
Thứ ba, tuy nhiên khác với các nhà tư tưởng lớn khi đề cập đến sự xuất hiện và thay thế các nền văn minh chủ yếu nhìn nhận ở mặt lực lượng sản xuất thì Mác và sau này là Lênin lại cho rằng thước đo để nhìn nhận những sự khác biệt về chất giữa xã hội - hình thái kinh tế xã hội này với xã hội - hình thái kinh tế xã hội khác-  là ở mặt quan hệ sản xuất trong đó các ông nhấn mạnh mặt quan hệ sở hữu của quan hệ sản xuất. Đồng thời ở đó các ông cũng nhấn mạnh mặt sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện trên phương diên pháp lý hay điều đó được chính quyền thừa nhận.
Thứ tư, theo Mác, công hữu xuất hiện và chỉ xuất hiện theo đúng nghĩa phải có của nó khi tư hữu là không còn (tạo được địa bàn) phù hợp cho sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Thứ năm, chủ nghĩa tư bản sẽ là xã hội có giai cấp cuối cùng trong lịch sử phát triển của xã hội và chủ nghĩa xã hội là xã hội phát triển tiếp theo của xã hội tư bản chủ nghĩa.
Thứ sáu, sự phát triển của lực lượng sản xuất dù phát triển đến đỉnh cao trong chủ nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dù “hết đất”, không còn tạo địa bàn cho lực lượng sản xuất phát triển nữa thì giai cấp cầm quyền tư bản cũng không bao giờ tự từ bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của mình nên lúc đó giai cấp vô sản với tư cách đại diện cho xã hội mới phải làm cách mạng lật đổ chế độ cũ làm cơ sở để thiết lập một quan hệ sở hữu mới - công hữu.
   Thứ bảy, trong thời Mác, theo quan sát của ông, thì lực lượng sản xuất phát triển đến giai đoạn cực cao mà ở đó quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn tạo địa bàn cho nó phát triển được nữa và lúc đó cần có sự thay thế bằng quan hệ sản xuất mới quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa là đại công nghiệp cơ khí. Đối với Lênin, cũng giống như cách quan niệm của Mác song với tình hình mới, cụ thể khi đó điện khi hóa toàn quốc như là sự khẳng định vượt trội về lực lượng sản xuất, điều mà tất cả các quốc gia khi đó cho dù là phát triển nhất đều chưa có được. Vì vậy Lênin đã nói: “Chủ nghĩa cộng sản = Chính quyền xô-viết + điện khí hóa toàn quốc”
.
   Tuy nhiên, như chúng ta thấy mặc dù quan niệm về lý luận của Mác cũng như Lênin là đầy tính thuyết phục về Lôgíc về sự tất yếu cần phải thay thế quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất khi nó không còn tạo địa bàn cho lực lượng sản xuất phát triển nữa nhưng khi nào thì lực lượng sản xuất đến đó lại chưa thể xác định. Chính vì vậy, ở bình diện chung, công hữu với tính cách như là sự đòi hỏi khách quan mở đường cho sự phát triển tiếp theo của lực lượng sản xuất chưa thể có. Sở hữu tư nhân có tính chất phổ biến vẫn tạo được cơ sở cho lực lượng sản xuất của loài người tiếp tục phát triển.   
4. Một số điểm cần chú ý về thể chế công hữu trong chủ nghĩa xã hội hiện thực

Thứ nhất, các nước có ý tưởng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì dù có điểm xuất phát ở trình độ nào cũng nhất thiết phải bảo đảm công hữu giữ vai trò quyết định. Ở đây, công hữu vừa được coi như “hạt mầm” để phát triển thành đại thụ khi lực lượng sản xuất cho phép lại vừa được coi là phương tiện hữu hiệu tạo nên sự phát triển.
Thứ hai, trong một thời gian dài thước đo về tính xã hội chủ nghĩa được nhìn nhận ở mức độ công hữu đến đâu mà chưa nhìn nhận đầy đủ đến điều kiện cụ thể khác.
 Thứ ba, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở phần lớn các nước trong một thời gian dài đã có phần thoát ly trình độ phát triển của lực lượng sản xuất khi thiết lập quan hệ sản xuất về mặt pháp lý.
Thứ tư, căn cứ vào đòi hỏi của thực tiễn các nước đi theo chủ nghĩa xã hội đều tìm cách đổi mới để phát triển. Sự đổi mới đó chủ yếu thể hiện ở chỗ căn cứ vào sự phát triển của lực lượng sản xuất để thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp. Sự thay đổi đó có quan niệm cho rằng là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin có quan niệm lại cho rằng đó là sự xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin.

5. Quan niệm về thể chế công hữu xét về thực chất    
Thứ nhất, chúng ta biết rằng, trong quá trình sản xuất, con người không chỉ quan hệ với tự nhiên mà còn quan hệ với nhau. Quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất ấy gọi là quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất bao gồm ba mặt: quan hệ giữa người với người về sở hữu tư liệu sản xuất, về tổ chức quản lý và về phân phối sản phẩm. Trong đó, quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất là mặt có tính quyết định, đồng thời ba mặt đó tác động lẫn nhau. Quan hệ giữa con người với tư liệu sản xuất tồn tài dưới ba dang là công hữu, tư hữu và hỗn hợp giữa hai loại đó. Thực tế, công hữu chỉ tồn tại, khi đặt trong mối quan hệ với tư hữu và ngược lại. Tư hữu ở bậc thấp nhất cần được hiểu là sở hữu của một cá nhân còn bậc cao nhất là tổ chức xã hội ở bậc tiếp cận với cả xã hội loài người. Công hữu bậc thấp nhất đó là sở hữu của hai người, bậc cao nhất là cả xã hội loài người. Như trên đã đề cập tới, xã hội loài người được hiểu theo hai nghĩa chính là hình thái kinh tế xã hội và quốc gia. Trong hiện thực phát triển của xã hội loài người đến nay, thể chế công hữu được thiết lập trên phương diện chủ quan là trong khuôn khổ một quốc gia. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người kể từ khi vượt qua thời kỳ nguyên thuỷ bước vào chế độ chiếm hữu nô lệ và hình thành nhà nước thì mỗi quốc gia ở mức độ khác nhau đều cùng tồn tại cả ba loại hình: công hữu, tư hữu và sở hữu hỗn hợp. Vì vậy, xã hội nhìn nhận theo nghĩa là các quốc gia thì công hữu cao nhất được hiểu là sở hữu chung của quốc gia đó với nhà nước là đại diện nắm giữ.

Thứ hai, như vậy trong quá trình phát triển các quốc gia cụ thể đều cần có sự cân nhắc và sử dụng “tỷ lệ” các hình thức sở hữu phù hợp với thước đo như thể nào để tạo ra sự phát triển tốt nhất cho lực lượng sản xuất. Như vậy, lúc này, dù là công hữu cũng như tư hữu hay sở hữu hỗn hợp thì cũng đều nên coi là phương tiện cho sự phát triển chứ chưa phải là mục tiêu cần thiết lập do nhìn ở bình diện chung lực lượng sản xuất chưa phát triển tất yếu đến mức đòi hỏi công hữu như là hình thức duy nhất. Chính từ thiết lập thể chế công hữu cụ thể của các quốc gia không phải lúc nào cũng phù hợp với thể chế công hữu tồn tại vốn có, khách quan đã đưa đến sự phê phán tính ưu việt của công hữu. Sự phê phán đó nhiều khi không dừng lại ở đó mà còn được đẩy lên cao mang tính thù địch là đồng thời phủ định thể chế công hữu tồn tại khi xã hội loài người đi đến chủ nghĩa cộng sản. Khi đó xã hội loài người đã phát triển đến trình độ không còn tồn tại các quốc gia.    
 Thứ ba, sự phát triển của lực lượng sản xuất giai đoạn hiện nay cho dù toàn thế giới thực hiện thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi nữa thì cũng chưa thể nói rằng lúc này quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã không còn “đất” cho lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển. Hơn nữa, các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đang ở trình độ phát triển thấp hoặc trung bình so với các quốc gia khác trên thế giới.
Thứ tư, không chỉ một đất nước đang phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa công hữu với nghĩa là phương tiện giữ vai trò chi phối mà cả khi đã hình thành chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất chưa cho phép thì sự chi phối đó cũng chưa là tuyệt đối. Lúc đó vẫn có thành phần kinh tế khác tồn tại một cách đương nhiên. Nghĩa là, vẫn có kinh tế thị trường. Cố Tổng bí thư Nguyên Phú Trọng đã có nhận định: “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Theo nhận thức của chúng ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo
các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thểhiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang trong thời kỳ quá độ).”
  
   6. Kết luận
Qua cách nhìn nhận trên có thể rút ra một số kết luận và mong muốn có nghiên cứu tiếp theo về thể chế công hữu như sau.
Thứ nhất, thể chế nói chung và thể chế công hữu tồn tại khách quan còn cái chúng ta nhìn nhận chỉ là phản ánh nó một cách chủ quan. Tính đúng đắn của chúng luốn cần thực tiễn xác nhận;  
Thứ hai, các quốc gia muốn đi lên chủ nghĩa xã hội thì đương nhiên phải khai thác hết tiềm năng của công hữu. Quá trình khai thác tiền năng đó phải tính đến đầy đủ cá điều kiện cụ thể khi thiết lập trên phương diện pháp lý;
Thứ ba, công hữu chỉ được thừa nhận về pháp lý và đảm đương tốt vai trò của nó khi nó là kết quả vận động tất yếu và đỏi hỏi khách quan của chính sự phát triển của lực lượng sản xuất;

Thứ tư, không nên lẫn lộn giữa công hữu như là một phương tiện cụ thể trong quá trình điều hành xã hội với mục tiêu chính quyền cần thiết lập do đòi hỏi khách quan của sự vận động của lực lượng sản xuất. Không thể lẫn lộn công hữu trong khuôn khổ một quốc gia với công hữu của một hình thái kinh tế xã hội.
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